
STT
Họ và tên người hành nghề 

KBCB*
Số chứng chỉ hành nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

(ghi cụ thể chức danh, vị trí 

chuyên môn được phân công 

đảm nhiệm

Thời gian hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác

1 Nguyễn Văn Hòa 100343/CCHN-BQP Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội chung
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Giám đốc kiêm Trưởng khoa 

Khám bệnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

2. Địa chỉ: 34/4 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   Bệnh viện 22-12

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: (Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần) 24/24h/ngày,
 từ thứ 2 đến chủ nhật

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1 Nguyễn Văn Hòa 100343/CCHN-BQP Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội chung
Từ thứ 2 đến thứ 7 Khám bệnh

2 Nguyễn Việt Bằng 230657/CCHN-BQP Khám chữa bệnh Nội khoa, chuyên khoa Xét nghiệm
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Phó giám đốc kiêm Trưởng 

khoa Xét nghiệm

3 Nguyễn Thị Hải Thu 000795/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tai mũi họng
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tai mũi họng, 

Trưởng phòng Kế hoạch tổng 

hợp

4 Nguyễn Thị Hoa 001059/KH-CCHN Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7
Y sĩ phòng Kế hoạch tổng hợp

5 Trần Thị Liên 006735/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7
Y sĩ phòng Kế hoạch tổng hợp

6 Nguyễn Thị Kim Oanh 006733/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTTL-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sũ, Bác sỹ y học dự phòng, Y sĩ.

Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7
Y sĩ phòng Kế hoạch tổng hợp
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7 Huỳnh Thị Phương Thảo 006601/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7
Y sĩ phòng Kế hoạch tổng hợp

8 Nguyễn Thị Như Thanh 0011451/BYT-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách phòng Điều dưỡng

9 Nguyễn Thị Đào Hằng 001739/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Điều dưỡng - phòng Điều 

dưỡng

10 Ngô Thị Tiết 005791/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Điều dưỡng - phòng Điều 

dưỡng

11 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 005910/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Điều dưỡng - phòng Điều 

dưỡng

12 Ngô Quốc Thái 230662/CCHN-BQP Khám bệnh, chữa bệnh Nội chung
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội chung

13 Ngô Việt Lào 006684/KH-CCHN Khám bênh, chữa bệnh chuyên khoa tai mũi họng
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tai mũi họng

14 Vũ Minh Quân 100696/CCHN-BQP Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai-Mũi-Họng
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 8

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai-Mũi-Họng

15 Đinh Nhật Dinh 007075/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm Mặt

16 Lê Thị Bích Hà 0003309/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội - Nhi
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội - Nhi

17 Lê Thế Trung 0009987/BYT - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

18 Võ Thị Mỹ Thơ 000921/KH-CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo quy định tại thông 

tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 của Bộ y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7
Nữ hộ sinh - Nữ hộ sinh trưởng

19 Nguyễn Mạnh Cường 005986/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7
Y sĩ - khoa Khám bệnh

20 Phù Thị Hà Diễm Ngọc 001084/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7
Điều dưỡng - khoa Khám bệnh
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21 Nguyễn Ngọc Huyền Nhung 006305/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7
Y sĩ - khoa Khám bệnh

22 Lê Thị Hồng Hiếu 0004370/QB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7
Điều dưỡng - khoa Khám bệnh

23 Ngô Thị Tuyết Hạnh 000879/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7
Điều dưỡng - khoa Khám bệnh

24 Nguyễn Hồng Nga 006096/BĐ-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7
Điều dưỡng

25 Đinh Thị Anh Pha
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Điều dưỡng thực hành tại khoa 

Khám bệnh

26 Ngô Khắc Kiên 0003914/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa- Phó trưởng khoa Nội
26 Ngô Khắc Kiên 0003914/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7h00 sáng hôm sau

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Quyết định phân công công 

việc

27 Nguyễn Thành Lâm 000754/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

28 Ngô Duy Phong 0003883/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

29 Hoàng Thị Vui 001040/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

30 Nguyễn Thị Anh 006643/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Quyết định phân công công 

việc
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31 Nguyễn Thành Nam

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ thực hành tại khoa Nội 

tổng hợp

32 Ngô Thị Thanh Huyền 0004080/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

trưởng

33 Trịnh Thị Trang 001053/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa Nội tổng 

hợp

34 Nguyễn Trần Thị Thu 001093/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa Nội tổng 

hợp

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

35 Ngô Thị Trang 006302/KH-CCHN
tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa Nội tổng 

hợp

36 Cao Thị Minh Tâm 005195/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa Nội tổng 

hợp

37 Lê Thị Hà 0003611/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa Nội tổng 

hợp

38 Trần Thị Thu Hiền 0004109/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa Nội tổng 

hợp

39 Lưu Diệu Ánh Dương 006648/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa Nội tổng 

hợp
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40 Cao Tiến Đạt 0004401/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa Nội tổng 

hợp

41 Nguyễn Thị Bích Ngọc 006100/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTTL-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sũ, Bác sỹ y học dự phòng, Y sĩ.

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Y sĩ - Khoa Nội tổng hợp

42 Đinh Hoàng Trung 005825/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa Nội tổng 

hợp

43 Nguyễn Hữu Nhân 000802/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội Nhi - Trưởng 

khoa Nhi

Hành chính từ 7h00 - 17h00

44 Lê Thị Nam 007928/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi - Phó Trưởng 

khoa Nhi

45 Chu Văn Quyền 006844/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội nhi

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội Nhi 

46 Đồng Văn Tuyên 0002174/KH-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội nhi

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội Nhi 

47 Lo Lan Anh

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ thực hành tại khoa Nhi
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48 Nguyễn Thị Thu Thảo 001006/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

trưởng

49 Nguyễn Thị Hồng Dung 006646/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Nhi

50 Trương Thị Ngọc Hiệp 006038/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTTL-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sũ, Bác sỹ y học dự phòng, Y sĩ.

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Y sĩ  khoa Nhi

51 Ngô Đức Tây Thi 005810/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Nhi

Hành chính từ 7h00 - 17h00

52 Bùi Thị Lý 005704/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Nhi

53 Phạm Thị Trang 005700/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Nhi

54 Lê Thị Kim Hằng 006252/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Nhi

55 Triệu Thị Vân 006344/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Nhi
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56 Võ Thị Hồng 006427/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Nhi

57 Nguyễn Thị Thu Uyên 006184/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTTL-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sũ, Bác sỹ y học dự phòng, Y sĩ.

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Y sĩ  khoa Nhi

58 Lê Thị Hồng Thắm 007070/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Nhi

59 Nguyễn Thị Thùy Ngân 006748/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Nhi

60 Cao Nguyên Đính 100849/CCHN-BQP Khám chữa bệnh Nội khoa, Nội soi tiêu hóa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám chữa bệnh Nội 

khoa, Nội soi tiêu hóa - Trưởng 

khoa Nội soi tiêu hóa

61 Hoàng Trung Hiếu 100850/CCHN-BQP Khám chữa bệnh Đa khoa, Nội soi tiêu hóa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám chữa bệnh Đa 

khoa, Nội soi tiêu hóa

62 Bùi Thị Quỳnh Trang 0003308/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

63 Phạm Nguyễn Trung Hiếu

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ thực hành tại khoa Nội 

soi tiêu hóa

64 Nguyễn Thị Thủy 230841/CCHN-BQP Khám chữa bệnh Nội khoa, Nội soi tiêu hóa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám chữa bệnh Nội 

khoa, Nội soi tiêu hóa

65 Nguyễn Thị Thu Phương 000897/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

trưởng

66 Vũ Tuấn Khanh 0003875/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Nội soi
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67 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 006682/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Nội soi

68 Lê Ngọc Sơn 006649/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Nội soi

69 Phạm Ngọc Tú 005602/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTTL-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sũ, Bác sỹ y học dự phòng, Y sĩ.

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Y sĩ khoa Nội soi tiêu hóa

70 Ngô Thị Như Trang 0004312/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Nội soi

71 Đặng Văn Trình

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Nội soi

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

72 Bùi Trọng Sỹ 005636/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Nội soi

73 Trần Hữu Khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Y sĩ thực hành tại khoa Nội soi 

tiêu hóa

74 Mai Hoàng Dương 004095/QB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại - Phụ trách 

khoa Ngoại

75 Hoàng Ngọc Sơn 100690/CCHN-BQP Khám chữa bệnh ngoại khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa

76 Bùi Anh Đào 100846/CCHN-BQP Khám chữa bệnh đa khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám chữa bệnh đa 

khoa

Quyết định phân công công 

việc
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77 Bùi Minh Đắc 100848/CCHN-BQP Khám chữa bệnh đa khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám chữa bệnh đa 

khoa

Quyết định phân công công 

việc

78 Bùi Viết Sơn

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ thực hành tại khoa 

Ngoại

79 Nguyễn Thị Quỳnh Như 0003703/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

trưởng

80 Bùi Quách Thương Thư 0003829/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Ngoại

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

81 Lý Tú Anh 006088/KH-CCHN
tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Ngoại

82 Văn Tấn Tiến 004851/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Ngoại

83 Phạm Thị Lê 007063/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Ngoại

84 Lý Nguyễn Thanh Phương 0003871/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Ngoại

85 Nguyễn Đỗ Mạnh Hùng 006176/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Y sĩ khoa Ngoại
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86 Nguyễn Thanh Phát 0004151/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Ngoại

87 Nguyễn Thanh Phương 006556/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Ngoại

88 Trần Thị Trang 006647/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng khoa Ngoại

89 Tô Nguyễn Nhật My

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng thực hành tại khoa 

Ngoại

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến Y sỹ - Phụ trách khoa Y học Cổ 

90 Đặng Văn Phùng

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Y sỹ - Phụ trách khoa Y học Cổ 

truyền - Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng

91 Hoàng Thủy Linh 0002422/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa bằng Y học cổ 

truyền

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa bằng Y học cổ 

truyền

92 Vương Thị Liên 000029/KH-CCHN Phòng chẩn trị y học cổ truyền

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chẩn trị Y học cổ truyền

93 Võ Thị Thanh Trà 000875/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

trưởng

94 Nguyễn Long Bảo 001378/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Y sĩ khoa Y học Cổ truyền - 

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng
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95 Lê Thị Thùy Linh

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Y sĩ thực hành tại khoa Y học 

Cổ truyền - Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng

96 Nguyễn Văn Hoàng 0003818/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - khoa Y học Cổ 

truyền - Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng

97 Nguyễn Thị Dạ Hương 000496/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa - 

Trưởng khoa Sản

98 Nguyễn Thị Ái Loan 001021/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa - 

Phó Trưởng khoa Sản

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

99 Lục Thị Hợp 006761/KH-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa

100 Nguyễn Thị Thanh Tâm 000134/KH-CCHN Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ Hợp tác ngoại viện theo ca

Bác sỹ Khám chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa

(BS bán thời gian)

101 Nguyễn Minh Luân 007112/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản - phụ khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa

102 Lê Thùy Linh

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ thực hành tại khoa Sản

103 Trần Hiếu Thuận 230652/CCHN-BQP Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa

11h30 đến 13h30 và từ 17h đến 7h sáng 

hôm sau các ngày Thứ 4 Thứ 6 và chủ 

nhật hàng tuần

Bác sỹ Khám chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa

(BS bán thời gian)

Làm hành chính tất 

cả các ngày từ thứ 2 

đến thứ 7 
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104 Nguyễn Thị Thảo Sương 005048/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Nữ hộ sinh - Nữ hộ sinh trưởng

105 Ngô Thị Lệ Uyên 000788/KH-CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo quy định tại thông 

tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 của Bộ y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

 Nữ hộ sinh khoa Sản

106 Nguyễn Ngọc Châu Thảo 006056/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

 Nữ hộ sinh khoa Sản

107 Nguyễn Thị Kiều Linh 0004300/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 cảu 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên 

chức hộ sinh

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

 Nữ hộ sinh khoa Sản

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

108 Trương Thị Ái Nhi 005249/KH-CCHN
tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

 Nữ hộ sinh khoa Sản

109 Cao Thị Thu Vân 0004238/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 cảu 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên 

chức hộ sinh

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

 Nữ hộ sinh khoa Sản

110 Nguyễn Thị Nhàn 006650/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

 Nữ hộ sinh khoa Sản

111 Dương Thị Bích 005421/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

 Nữ hộ sinh khoa Sản

112 Trần Thị Kim Thoa 006616/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

 Nữ hộ sinh khoa Sản
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113 Lương Thị Thanh Trâm 000915/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 cảu 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên 

chức hộ sinh

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

 Nữ hộ sinh khoa Sản

114 Lê Trần Huyền Trân 005160/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

 Nữ hộ sinh khoa Sản

115 Đỗ Thị Kim Phượng 005114/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

 Nữ hộ sinh khoa Sản

116 Trần Thị Thanh Trâm

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Nữ hộ sinh thực hành tại khoa 

Sản

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

117 Hoàng Thị Thùy 006683/KH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Chuyên khoa Xét 

nghiệm

118 Nguyễn Khánh Trân

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên thực hành tại 

khoa Xét nghiệm

119 Đỗ Thị Cẩm Vân 005055/QNA-CCHN Cử nhân ngành Kỹ thuật Y học

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên - Tổ trưởng Tổ 

Vi sinh-Tế bào

120 Nguyễn Ngọc Huy 005523/KH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm

121 Trần Lê Tuyết Phương 005506/KH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm
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122 Nguyễn Hữu Phong 005979/KH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên - Tổ trưởng Tổ 

Sinh hóa-Miễn dịch

123 Nguyễn Thị Mộng Linh 005883/KH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm

124 Nguyễn Thành Bảo 037400/BYT-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm

125 Hoàng Thị Ngọc Quỳnh

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên thực hành tại 

khoa Xét nghiệm

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

126 Lê Thị Khánh Hà 006609/KH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm

127 Vũ Thị Hòa 007020/BG-CCHN Cử nhân xét nghiệm y học

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm

128 Trần Nguyên Vinh 000619/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh - Phó trưởng khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

129 Đỗ Thị Ngà 100693/CCHN-BQP Khám chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

130 Bùi Hải Dương

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ thực hành tại khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
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131 Hồ Nghĩa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ thực hành tại khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

132 Phan Nhật Quang QY230012/CCHN-BQP
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Làm theo lịch của Bệnh viện 22-12 vào 

thời gian ra trực hoặc nghỉ tuần tại cơ sở 

chính (từ thứ 2 đến chủ nhật, không cố 

định) theo khung giờ:

'- Hành chính từ 7h00 - 17h00

'- Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay 

đến 7h00 sáng hôm sau)

Bác sỹ Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

(BS Bán thời gian)

133 Nguyễn Hoài Tâm 0004444/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh Y học

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên trưởng

134 Hàng Phát Định 0002794/KH-CCHN
Thực hiện các ký thuật chuyên môn về X - Quang và CT - 

Scanner

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên - khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

135 Hồ Lê Hồng Chuyên 0002679/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên - khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

136 Nguyễn Thành Được 001338/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về X - Quang 

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên - khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

137 Lê Phúc Hưng 004932/KH-CCHN Chuyên khoa hình ảnh y học

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên - khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

138 Trầm Thị Tuyết Nhung 005049/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
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139 Hoàng Phúc 006843/KH-CCHN Chuyên khoa hình ảnh y học

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên - khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

140 Võ Khải Nguyên 006178/KH-CCHN Chuyên khoa hình ảnh y học

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Kỹ thuật viên - khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

141 Bùi Văn Thủ 0003849/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa - Phó trưởng khoa CC- 

HSTC

142 Lê Văn Linh 100853/CCHN-BQP Khám chữa bệnh đa khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

khoa CC-HSTC

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

143 Nguyễn Quốc Dũng 007073/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

khoa CC-HSTC

144 Nguyễn Lê Quế Hương

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ thực hành tại khoa Cấp 

cứu - HSTC

145 A Ảnh

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ thực hành tại khoa Cấp 

cứu - HSTC

146 Cao Thị Lê Búp

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ thực hành tại khoa Cấp 

cứu - HSTC

147 Trương Thị Bích Hạnh 000876/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

trưởng
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148 Nguyễn Việt Khởi 001060/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Y sĩ - Khoa CC-HSTC

149 Trịnh Thúy Nga 000878/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa CC-HSTC

150 Vũ Tuấn Dũng 001031/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Y sĩ - Khoa CC-HSTC

151 Lê Phúc Quang

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Y sỹ thực hành tại khoa CC-

HSTC

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

152 Phan Thị Thu Kiều 005180/KH-CCHN
tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa CC-HSTC

153 Trần Ngọc Tùng 005117/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa CC-HSTC

154 Văn Thị Thanh Giang 000877/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa CC-HSTC

155 Nguyễn Thị Huyền Diễm 005361/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa CC-HSTC

156 Nguyễn Thị Thúy Ái

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng thực hành tại khoa 

CC-HSTC

17



157 Hứa Thị Thanh 003312/NĐ-CCHN Thực hiện các kỹ thuật của Điều dưỡng Cao đẳng

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa CC-HSTC

158 Phùng Thị Phương Loan 0004113/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa CC-HSTC

159 Phạm Thị Minh Tuyết 006121/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa CC-HSTC

160 Mai Thị Kim Duyên 006123/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa CC-HSTC

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

161 Lường Thị Kim Oanh 008260/KH-CCHN
tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa CC-HSTC

162 Lê Thị Nguyệt 006094/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa CC-HSTC

163 Võ Thị Bột

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng thực hành tại khoa 

CC-HSTC

164 Lê Xuân Bắc 080027/CCHN-BQP Khám chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ Khám chữa bệnh 

chuyên khoa gây mê hồi sức - 

Trưởng khoa Gây mê hồi sức

165 Bùi Văn Thành 100692/CCHN-BQP Chuyên khoa Gây mê Hồi sức

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ chuyên khoa Gây mê 

hồi sức - Phó trưởng khoa 

GMHS
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166 Vũ Văn Huy 100856/CCHN-BQP Khám chữa bệnh Đa khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Quyết định phân công công 

việc

167 Hoàng Quốc Duy 100857/CCHN-BQP Khám chữa bệnh Đa khoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Quyết định phân công công 

việc

168 Đinh Ngọc Nhất 0004320/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

trưởng

169 Võ Trần Thu Trang 001056/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Tổ trưởng tổ 

dụng cụ

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

170 Phạm Thị Lượm 001055/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - khoa Gây mê hồi 

sức

171 Nguyễn Thị Thu Hường 0004341/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - khoa Gây mê hồi 

sức

172 Lê Thị Định 006128/KH-CCHN Theo Chuyên khoa Gây mê hồi sức

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng Gây mê hồi sức - 

Khoa Gây mê hồi sức

173 Lê Lý Khánh Bình 005060/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - khoa Gây mê hồi 

sức

174 Nguyễn Thị Kim Lâm 0002965/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - khoa Gây mê hồi 

sức
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175 Võ Khắc Nghiệp 0003571/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - khoa Gây mê hồi 

sức

176 Đặng Thị Thanh Quy 0004096/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - khoa Gây mê hồi 

sức

177 Nguyễn Thị Trà Mi 005501/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - khoa Gây mê hồi 

sức

178 Lương Thị Dung 007098/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - khoa Gây mê hồi 

sức

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

179 Nguyễn Thị Việt Trinh 002966/QT-CCHN Điều dưỡng GMHS

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng Gây mê hồi sức - 

Khoa Gây mê hồi sức

180 Lưu Đoàn Thái 0005227/GL-CCHN
Theo thông tư 13/2012/BYT ngày 20/08/2012 hướng 

dẫn công tác điều dưỡng Gây mê hồi sức.

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng Gây mê hồi sức - 

Khoa Gây mê hồi sức

181 Nguyễn Bảo Trân 0005230/GL-CCHN
Theo thông tư 13/2012/BYT ngày 20/08/2012 hướng 

dẫn công tác điều dưỡng Gây mê hồi sức.

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng Gây mê hồi sức - 

Khoa Gây mê hồi sức

182 Phạm Văn Huy 0003397/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

183 Nguyễn Thị Thương 005500/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn
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184 Quảng Thị Hồng Yến 002086/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

185 Đoàn Thanh Huy 0004343/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Điều dưỡng - Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

186 Lê Trần Mai Trâm 107/CCHN-D-SYT-KH Nhà thuốc, Quầy thuốc, Tủ thuốc trạm y tế
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7
Dược sĩ - Trưởng khoa Dược

187 Trần Thị Như Ý 114/CCHN-D-SYT-KH Dược lâm sàng; Bán lẻ thuốc
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Dược sĩ - Phó Trưởng khoa 

Dược

188 Nguyễn Thị Ánh Phương 209/CCHN-D-SYT-KH Bán lẻ thuốc

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Dược sĩ khoa Dược

189 Lê Thị Huệ 668/KH-CCHND Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc của trạm y tế

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau) Dược sĩ khoa Dược189 Lê Thị Huệ 668/KH-CCHND Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc của trạm y tế 7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Dược sĩ khoa Dược

190 Nguyễn Thị Kim Loan 149/CCHN-D-SYT-KH Bán lẻ thuốc

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Dược sĩ khoa Dược

191 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 74/KH-CCHND Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc của trạm y tế

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Dược sĩ khoa Dược

192 Trang Thiện Tâm 534/CCHN-D-SYT-KH Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc của trạm y tế

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Dược sĩ khoa Dược

193 Lê Thị Trúc Ly 647/CCHN-D-SYT-KH Bán lẻ thuốc

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Dược sĩ khoa Dược
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194 Lê Khánh Hoài Vy 781/CCHN-D-SYT-KH Bán lẻ thuốc

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Dược sĩ khoa Dược

195 Vũ Đình Nghiêm 862/KH-CCHND
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc của trạm y 

tế

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Dược sĩ khoa Dược

196 Nguyễn Nam Hà

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Dược sĩ thực hành tại  khoa 

Dược

197 Nguyễn Thị Vân 614/KH-CCHND Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc của trạm y tế

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Dược sĩ khoa Dược

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

198 Nguyễn Đặng Thảo Thy

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Dược sĩ thực hành tại  khoa 

Dược

199 Võ Thị Hà Huy

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Dược sĩ thực hành tại  khoa 

Dược

200 Trần Thị Thu Hương
Dược sĩ thực hành tại  khoa 

Dược

201 Nguyễn Huỳnh Thị Hồng Ly 0003903/KH-CCHN
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Điều dưỡng - Quyền Trưởng 

khoa Dinh dưỡng

STT Họ và tên

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

1 Huỳnh Trần Uyên Ly
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

5. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám 

Văn bằng chuyên môn

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Vị trí làm việc 

Trưởng phòng Kế hoạch phát triển
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STT Họ và tên

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Văn bằng chuyên môn Vị trí làm việc 

2 Huỳnh Thị Thu Thủy
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

3 Đỗ Văn Nguyên

Từ 17h00 - 7h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

4 Nguyễn Văn Tân
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

5 Nguyễn Tuấn Hồng
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

6 Đào Thị Hà
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

7 Phan Thị Bích Thảo
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

8 Võ Thị Bích Hương
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Trình độ văn hóa 12/12

Cử nhân tiếng Nga

Cử nhân Quản trị kinh doanh

TC  Y sĩ

Cao đẳng Tài chính ngân hàng

Cử nhân Công nghệ thông tin

Trình độ văn hóa 12/12

Nhân viên - Phòng Kế hoạch phát triển

Nhân viên Phiên dịch Tiếng Nga - Phòng Kế hoạch 

phát triển

Nhân viên Kinh doanh- Phòng Kế hoạch phát triển

Nhân viên Phiên dịch - Phòng Kế hoạch phát triển

Nhân viên Phiên dịch Tiếng Nga - Phòng Kế hoạch 

phát triển

Nhân viên Chăm sóc khách hàng - Phòng Kế hoạch 

phát triển

Nhân viên Chăm sóc khách hàng - Phòng Kế hoạch 

phát triển
8 Võ Thị Bích Hương

Từ thứ 2 đến thứ 7

9 Đào Đình Đặng
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

10 Trần Ngọc Quân
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

11 Nguyễn Thị Mai Thanh Thúy
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

12 Lê Thị Tuyết
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

13 Nguyễn Việt Hà
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

14 Trần Bửu Lộc
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

15 Hoàng Thị Ngọc Mai
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

16 Phạm Quốc Anh
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

17 Nguyễn Chí Đạt Thanh
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

18 Trần Ngọc Lâm
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chuyên viên phát triển chương trình

Kỹ sư Công nghệ

Trung cấp điện Công nghiệp

Trung cấp điện

Cao đẳng Kỹ thuật Tin học

Cao đẳng Công nghệ thông tin

Kỹ sư kỹ thuật Điện, Điện tử

Nhân viên - Phòng Kế hoạch tổng hợp

Nhân viên - Phòng Kế hoạch tổng hợp

Nhân viên - Phòng Kế hoạch tổng hợp

Trưởng phòng Công nghệ thông tin

Nhân viên - Phòng Công nghệ thông tin

Nhân viên - Phòng Công nghệ thông tin

Trưởng  Ban Quản lý tòa nhà kiêm Phụ trách phòng 

Kỹ thuật

Tổ trưởng tổ Điện nước - Phòng Kỹ thuật

Nhân viên Điện nước - Phòng Kỹ thuật

Y sĩ

Cử nhân Quản trị Bệnh viện

Cao đẳng Tài chính ngân hàng

Cử nhân Tâm lý giáo dục

phát triển
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STT Họ và tên

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Văn bằng chuyên môn Vị trí làm việc 

19 Trần Trung Dũng
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

20 Nguyễn Viết Thanh Sơn
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

21 Lê Văn Lễ
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

22 Nguyễn Hữu Vinh
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

23 Lê Văn Nam
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

24 Ngô Thanh Tú
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

25 Trần Anh Dũng
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

26 Hoàng Thu Thủy
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

27 Trương Thị Hoài
Từ 7h00 - 17h00

Nhân viên Kỹ thuật - Phòng Kỹ thuật

Nhân viên Kỹ thuật - Phòng Kỹ thuật

Nhân viên Kỹ thuật - Phòng Kỹ thuật

Nhân viên Kỹ thuật - Phòng Kỹ thuật

Trưởng Phòng Nhân sự

Nhân viên - Phòng Nhân sự

Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệp

Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệp

Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệp

Kỹ sư Điện - Điện tử Điện Năng

Cử nhân Kinh tế Đối ngoại

Cử nhân Sư phạm giáo dục chính trị

Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh Y học

Kỹ sư Điện kỹ thuật

Trình độ văn hóa 12/12

Nhân viên Điện nước - Phòng Kỹ thuật

Nhân viên Điện nước - Phòng Kỹ thuật

Nhân viên Nội thất - Phòng Kỹ thuật

27 Trương Thị Hoài
Từ thứ 2 đến thứ 7

28 Hà Hoàng Ngọc Thúy
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

29 Trần Nguyễn Phương Hà
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

30 Nguyễn Hương Mai Anh
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

31 Nguyễn Ngọc Bảo Huy
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

32 Hồ Thị Thanh Thơm
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

33 Nguyễn Thị Hương
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

34 Vũ Thị Hồng
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

35 Lại Thị Lan
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

36 Nguyễn Văn Bình Trực ca 24h theo lịch phân công của Bệnh viện

37 Đinh Xuân Tới Trực ca 24h theo lịch phân công của Bệnh viện

38 Thân Đức Trân Trực ca 24h theo lịch phân công của Bệnh viện

Trưởng phòng Hành chính Quản trị

Nhân viên - Phòng Hành chính quản trị

Nhân viên - Phòng Hành chính quản trị

Nhân viên - Phòng Hành chính quản trị

Nhân viên tạp vụ- Phòng Hành chính quản trị

Tổ trưởng tổ Bảo vệ - Phòng Hành chính quản trị

Bảo vệ - Phòng Hành chính quản trị

Bảo vệ - Phòng Hành chính quản trị

Nhân viên - Phòng Nhân sự

Nhân viên - Phòng Nhân sự

Nhân viên - Phòng Nhân sự

Nhân viên - Phòng Nhân sự

Trung cấp Hạch toán Kế toán

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ văn hóa 6/12

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ Luật

Cử nhân  Ngữ Văn

Kỹ sư  Kỹ thuật MT

Cử nhân Luật

Cử nhân Văn hóa Du lịch

Cử nhân Sư phạm giáo dục chính trị
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STT Họ và tên

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Văn bằng chuyên môn Vị trí làm việc 

39 Điểm Thanh Tùng Trực ca 24h theo lịch phân công của Bệnh viện

40 Phan Thành Danh Trực ca 24h theo lịch phân công của Bệnh viện

41 Trần Hải Lý Trực ca 24h theo lịch phân công của Bệnh viện

42 Bùi Tấn Sỹ Trực ca 24h theo lịch phân công của Bệnh viện

43 Nguyễn Văn Xuân Trực ca 24h theo lịch phân công của Bệnh viện

44 Trần Thế Thái Trực ca 24h theo lịch phân công của Bệnh viện

45 Nguyễn Công Hoàng Sơn Trực ca 24h theo lịch phân công của Bệnh viện

46 Kiều Quang Tiến Trực ca 24h theo lịch phân công của Bệnh viện

47 Ngô Sĩ Quan
Từ 7h00 - 17h00

Bảo vệ - Phòng Hành chính quản trị

Bảo vệ - Phòng Hành chính quản trị

Bảo vệ - Phòng Hành chính quản trị

Bảo vệ - Phòng Hành chính quản trị

Tổ trưởng tổ Lái xe - Phòng Hành chính Quản trị

Nhân viên Lái xe - Phòng Hành chính Quản trị

Nhân viên Lái xe - Phòng Hành chính Quản trị

Tổ trưởng tổ Cây xanh - Phòng Hành chính Quản trị

Bảo vệ - Phòng Hành chính quản trị

Bằng LX hạng C

Văn Hóa 12/12

Trình độ văn hóa 09/12

Trình độ văn hóa 10/12

Trình độ văn hóa 11/12

Trình độ văn hóa 9/12

Trình độ văn hóa 11/12

Bằng LX hạng B 

Văn hóa: 11/12

Bằng LX hạng B2

Văn hóa 9/12

Trình độ văn hóa 12/12

47 Ngô Sĩ Quan
Từ thứ 2 đến thứ 7

48 Lê Vinh Thống
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

49 Nguyễn Ngọc Anh
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

50 Lê Thị Thu
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

51 Dương Thị Hằng
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

52 Phùng Phương Nhi
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

53 Trần Văn Phú
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

54 Lê Văn Xuân
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

55 Nguyễn Hoài Nhân
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

56 Nguyễn Đắc Quang
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

57 Nguyễn Thắng Trâm
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

58 Đặng Thị Bích Ngọc
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7
Phó phòng Tài chính kế toán

Phó trưởng phòng Vật tư - Thiết bị Y tế

Nhân viên Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế

Nhân viên Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế

Nhân viên Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế

Nhân viên Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế

Tổ trưởng tổ Thiết bị Y tế - Phòng VT-TBYT

Nhân viên TBYT - Phòng VT-TBYT

Nhân viên oxy - Phòng VT-TBYT

Nhân viên oxy - Phòng VT-TBYT

Tổ trưởng tổ Cây xanh - Phòng Hành chính Quản trị

Nhân viên Cây xanh - Phòng Hành chính Quản trị

Cử nhân Kế toán

Dược sĩ cao đẳng

Dược sĩ cao đẳng

TT-TBYT

NV TBYT

Nhân viên hệ thống cấp phát oxy y tế

Nhân viên

Trình độ văn hóa 09/12

Trình độ văn hóa 12/12

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Cao đẳng Quản trị kinh doanh

Dược sĩ đại học
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STT Họ và tên

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Văn bằng chuyên môn Vị trí làm việc 

59 Đinh Thị Huyền Trang
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

60 Võ Thị Thanh Nhàn
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

61 Phan Thị Thúy Kiều
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

62 Nguyễn Thị Thanh Vân
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

63 Lê Quỳnh Trâm
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

64 Nguyễn Thị Kim Ngân
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

65 Nguyễn Thị Uyên Thảo
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

66 Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Phó phòng Tài chính kế toán

Nhân viên phòng Tài chính kế toán

Nhân viên phòng Tài chính kế toán

Nhân viên phòng Tài chính kế toán

Nhân viên phòng Tài chính kế toán

Nhân viên phòng Tài chính kế toán

Tổ trưởng tổ Lễ tân - Thu phí - Phòng TCKT

Nhân viên Lễ tân - Thu phí - Phòng TCKT

Cao đẳng Kế toán

Cử nhân Anh văn

Cao đẳng Sư Phạm âm nhạc 

Cử nhân Kế toán

Cử nhân Kế toán

Cao đẳng Kế toán

Cử nhân Kế toán

Cử nhân Kế toán

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

67 Nguyễn Thị Thanh Trúc

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

68 Lê Thị Hồng Ngọc

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

69 Lê Ngọc Hân
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

70 Phạm Thị Thanh Nguyệt
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

71 Nguyễn Thị Thanh Hoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Nhân viên Lễ tân - Thu phí - Phòng TCKT

Nhân viên Bảo hiểm Nước ngoài - Phòng TCKT

Nhân viên Bảo hiểm Nước ngoài - Phòng TCKT

Nhân viên Lễ tân - Thu phí - Phòng TCKT

Nhân viên Lễ tân - Thu phí - Phòng TCKT

Cử nhân Kế toán

Cao đẳng Tiểu học

Trung cấp Kế toán

Cử nhân  Kế toán

Cử nhân  Ngôn ngữ Anh
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STT Họ và tên

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Văn bằng chuyên môn Vị trí làm việc 

72 Trần Thị Như Hoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

73 Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

74 Đặng Thị Phương Thảo

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

75 Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Nhân viên Lễ tân - Thu phí - Phòng TCKT

Nhân viên Lễ tân - Thu phí - Phòng TCKT

Nhân viên Lễ tân - Thu phí - Phòng TCKT

Nhân viên Lễ tân BHYT - Phòng TCKT

Cử nhân kế toán

Cử nhân Ngữ Văn

Cử nhân Tài chính ngân hàng

Cử nhân Kế toán

76 Trần Thị Phương
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

77 Nguyễn Thị Minh Hạnh
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

78 Lê Thị Thanh Tâm
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

79 Trần Nhật Nam
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

80 Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

81 Trần Nguyễn Ngọc Hà
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

82 Phạm Thị Hiền Dung
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

83 Nguyễn Trần Trọng Uyên
Từ 7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

84 Phạm Thị Vân

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Nhân viên Lễ tân BHYT - Phòng TCKT

Tổ trưởng tổ Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên Lễ tân BHYT - Phòng TCKT

Nhân viên Lễ tân BHYT - Phòng TCKT

Nhân viên Lễ tân BHYT - Phòng TCKT

Nhân viên Lễ tân BHYT - Phòng TCKT

Nhân viên Lễ tân BHYT - Phòng TCKT

Nhân viên Lễ tân BHYT - Phòng TCKT

Nhân viên Lễ tân BHYT - Phòng TCKTCử nhân Tài chính tín dụng

Cử nhân Công nghệ thông tin

Trình độ  văn hóa 7/12

Cao đẳng Tài chính ngân hàng

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Cử nhân Kế toán

Cử nhân Kế toán

Cử nhân Kế toán

Cao đẳng Kế toán
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STT Họ và tên

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Văn bằng chuyên môn Vị trí làm việc 

85 Phan Thị Lan

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

86 Nguyễn Thị Minh

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

87 Nguyễn Thị Hiền

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

Tổ phó tổ Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Trình độ  văn hóa 7/12

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ văn hóa 12/12

88 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

89 Trần Thị Thư

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

90 Nguyễn Thị Vượng

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

91 Tưởng Thị Sim

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

92 Văn Thị Hải Tuyền

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Cao đẳng kế toán doanh nghiệp

Trình độ văn hóa 9/12

Trình độ văn hóa 9/12

Trình độ văn hóa 10/12

Trung cấp  du lịch
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STT Họ và tên

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Văn bằng chuyên môn Vị trí làm việc 

93 Huỳnh Thị Hồng Trang

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

94 Bùi Thị Hoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

95 Nguyễn Thu Hoa

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ văn hóa 9/12

96 Hoàng Thị Hiên 7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

97 Lê Thị Thủy

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

98 Đoàn Thị Thanh Tâm

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

99 Nguyễn Thị Hồng Mai

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

100 Phạm Thị Dự

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩnTrình độ văn hóa 9/12

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ văn hóa 9/12

Trình độ văn hóa 6/12
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STT Họ và tên

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Văn bằng chuyên môn Vị trí làm việc 

101 Nguyễn Thị Ngà

Hành chính từ 7h00 - 17h00

Trực ca 24h (từ 07h00 sáng hôm nay đến 

7h00 sáng hôm sau)

Từ thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 01 ngày 

trong tuần theo lịch của Bệnh viện)

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2020

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 
kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trình độ văn hóa 9/12 Nhân viên Hộ lý - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
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